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1 H' Hiền Niê Nữ 01/10/2007 Ê đê 7140204 Giáo dục công dân Tốt DBTWNT 
2 H' Zi Yun Niê Nữ 05/10/2007 Ê đê 7140204 Giáo dục công dân Giỏi DBTWNT 
3 Y Phương Thái Nữ 22/03/2007 Xơ đăng 7140204 Giáo dục công dân Giỏi DBTWNT 
4 Nay Hê A Nữ 07/12/2006 Ê đê 7140202 Giáo dục tiểu học Giỏi DBTWNT 
5 Trần Thị Thúy Hằng Nữ 22/08/2007 Nùng 7140202 Giáo dục tiểu học Giỏi DBTWNT 
6 Hoàng Thị Chính Nữ 18/11/2007 Tày 7140202 Giáo dục tiểu học Giỏi DBTWNT 
7 Y Diêng Nữ 05/07/2007 Xơ đăng 7140202 Giáo dục tiểu học Tốt DBTWNT 
8 Kră Jẵn Mary An Nữ 28/04/2007 Cil 7140202 Giáo dục tiểu học Giỏi DBTWNT 
9 Ka' Dung Nữ 28/03/2007 Cơ Ho 7140202 Giáo dục tiểu học Tốt DBTWNT 
10 Rmah H' Tâm Nữ 15/07/2006 Ja Rai 7140202 Giáo dục tiểu học Giỏi DBTWNT 
11 K' Gia Hân Nữ 06/08/2007 K' Ho 7140202 Giáo dục tiểu học Giỏi DBTWNT 
12 Ka' Hương Nữ 11/05/2007 Mạ 7140202 Giáo dục tiểu học Giỏi DBTWNT 
13 Đinh Thị Diệu Khuyên Nữ 26/08/2007 Hrê 7140219 Sư phạm Địa Lý Giỏi DBTWNT 
14 Vù Thị Li Nữ 11/11/2007 H' Mông 7140219 Sư phạm Địa Lý Tốt DBTWNT 
15 Ksơr H' Hân Nữ 20/04/2007 Jarai 7140249 Sư phạm Lịch Sử - Địa Lý Giỏi DBTWNT 
16 Nay H' Môt Nữ 11/07/2007 Jarai 7140249 Sư phạm Lịch Sử - Địa Lý Giỏi DBTWNT 
17 Ksor H' Dĩ Nữ 17/04/2007 Jrai 7140218 Sư phạm Lịch sử Giỏi DBTWNT 
18 Pơ Jum Ya Thuận Nam 08/08/2007 K' Ho 7140218 Sư phạm Lịch sử Giỏi DBTWNT 
19 Đinh Thị Thùy Nữ 13/11/2007 Hrê 7140218 Sư phạm Lịch sử Giỏi DBTWNT 
20 Hồ Anh Dũng Nam 15/01/2007 Co 7140218 Sư phạm Lịch sử Tốt DBTWNT 
21 Hồ Văn Quyến Nam 20/07/2007 Co 7140218 Sư phạm Lịch Sử Giỏi DBTWNT 
22 Siu H' Nhan Nữ 28/04/2007 Jarai 7140217 Sư phạm Ngữ văn Giỏi DBTWNT 
23 Mang Thị Nhật Nữ 26/12/2007 Rai 7140217 Sư phạm Ngữ văn Tốt DBTWNT 
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24 Ka' Hập Nữ 11/05/2007 Mạ 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Tốt DBTWNT 
25 Nguyễn Cao Thanh Nguyên Nữ 12/10/2007 Sách 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Giỏi DBTWNT 
26 Y' Khâm Niê Nam 01/01/2007 Ê đê 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Giỏi DBTWNT 
27 Bùi Hải Yến Nữ 20/07/2007 Tày 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Giỏi DBTWNT 
28 Sằm Thế Hưng Nam 11/01/2007 Tày 7140210 Sư phạm Tin học Giỏi DBTWNT 
29 Kim Thị Hoàng Anh Nữ 24/07/2007 Khmer 7140209 Sư phạm Toán học Tốt DBTPHCM 
30 Sơn Thị Tuyết Băng Nữ 13/12/2007 Khmer 7140202 Giáo dục Tiểu học Tốt DBTPHCM 
31 Thạch Thị Ngọc Diểm Nữ 19/01/2007 Khmer 7140209 Sư phạm Toán học Tốt DBTPHCM 
32 Cao Thái Hà Nữ 04/02/2007 Khmer 7140212 Sư phạm Hóa học Tốt DBTPHCM 
33 Kim Ngọc Hoa Nữ 14/02/2007 Khmer 7540101 Công nghệ thực phẩm Tốt DBTPHCM 
34 Thạch Thị Ngọc Hương Nữ 10/08/2007 Khmer 7140202 Giáo dục Tiểu học Tốt DBTPHCM 
35 Danh Cẩm Liềl Nữ 26/10/2007 Khmer 7140212 Sư phạm Hóa học Tốt DBTPHCM 
36 Thạch Thị Xuân Mai Nữ 01/01/2007 Khmer 7140202 Giáo dục Tiểu học Tốt DBTPHCM 
37 Triệu Thị Xuân Nhi Nữ 05/03/2007 Khmer 7140209 Sư phạm Toán học Tốt DBTPHCM 
38 Hà Thị Thanh Như Nữ 07/12/2007 Tày 7140212 Sư phạm Hóa học Tốt DBTPHCM 
39 Trương Ngọc Oanh Nữ 11/01/2007 Khmer 7140211 Sư phạm Vật lý Tốt DBTPHCM 
40 Nguyễn Tiến Phát Nam 30/08/2007 Kinh 7480201 Công nghệ thông tin Khá DBTPHCM 
41 Dụng Minh Sơn Nam 01/04/2006 Chăm 7140211 Sư phạm Vật lý Tốt DBTPHCM 
42 Lý Đình Tâm Nữ 11/05/2007 Khmer 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên Tốt DBTPHCM 
43 Sơn Thị Thanh Tú Nữ 14/12/2007 Khmer 7140202 Giáo dục Tiểu học Tốt DBTPHCM 
44 Đào Thị Cônh The Nữ 13/01/2007 Khmer 7140211 Sư phạm Vật lý Tốt DBTPHCM 
45 Huỳnh Thanh Thế Nam 05/05/2007 Khmer 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm Khá DBTPHCM 
46 Dương Tường Vy Nữ 28/07/2007 Khmer 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên Tốt DBTPHCM 
47 Nguyễn Đào Như Ý Nữ 27/07/2007 Chăm 7140202 Giáo dục Tiểu học Tốt DBTPHCM 
48 Sơn Thị Ngọc Yến Nữ 15/02/2007 Khmer 7140209 Sư phạm Toán học Tốt DBTPHCM 
49 Thạch Thị Phan Anh Nữ 14/05/2007 Khmer 7320104 Truyền thông đa phương tiện Tốt DBTPHCM 
50 Bá Bảo Lâm Nam 21/11/2007 Chăm 7140209 Sư phạm Toán học Tốt DBTPHCM 
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51 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 16/06/2007 Kinh 7140209 Sư phạm Toán học Tốt DBTPHCM 
52 Đinh Hồ Minh Thủ Nam 23/06/2007 Khmer 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Tốt DBTPHCM 
53 Thạch Dương Trâm Anh Nữ 11/10/2007 Khmer 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên Tốt DBTPHCM 
54 Thạch Thị Lâm Kim Ánh Nữ 00/01/1900 Khmer 7140213 Sư phạm Sinh học Tốt DBTPHCM 
55 Kim Khánh Nam Nam 23/04/2007 Khmer 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học Tốt DBTPHCM 
56 Thạch Thị Ngọc Oanh Nữ 26/02/2007 Khmer 7140213 Sư phạm Sinh học Tốt DBTPHCM 
57 Lâm Thị Bình Phương Nữ 19/08/2007 Khmer 7420101 Sinh học Tốt DBTPHCM 
58 Thạch Sơn Nam 28/01/2007 Khmer 7140213 Sư phạm Sinh học Tốt DBTPHCM 
59 K' Thị Thanh Tuyền Nữ 24/10/2007 Cơho 7140213 Sư phạm Sinh học Tốt DBTPHCM 
60 Danh Thị Thanh Trúc Nữ 21/01/2007 Khmer 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên Tốt DBTPHCM 
61 Hà Thị Kim Anh Nữ 30/05/2007 Khmer 7140219 Sư phạm Địa lý Tốt DBTPHCM 
62 Bờ Đam Duy Nam 05/05/2007 Cơho 7140219 Sư phạm Địa lý Tốt DBTPHCM 
63 Lý Mỹ Duyên Nữ 07/01/2007 Khmer 7140218 Sư phạm Lịch sử Tốt DBTPHCM 
64 Rmah H' Dương Nữ 31/10/2007 Gia Rai 7140217 Sư phạm Ngữ văn Tốt DBTPHCM 
65 Hiệu Ngọc Đình Nữ 03/09/2007 Khmer 7140218 Sư phạm Lịch sử Tốt DBTPHCM 
66 Lâm Thị Cẩm Hằng Nữ 23/06/2007 Khmer 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý Tốt DBTPHCM 
67 Kim Thị Thanh Hiền Nữ 09/02/2007 Khmer 7140217 Sư phạm Ngữ văn Tốt DBTPHCM 
68 Lâm Thị Thu Hương Nữ 06/11/2007 Khmer 7140218 Sư phạm Lịch sử Tốt DBTPHCM 
69 Trần Nhân Nghĩa Nam 15/02/2007 Khmer 7140218 Sư phạm Lịch sử Tốt DBTPHCM 
70 Neàng Tha Quy Nữ 03/04/2007 Khmer 7140218 Sư phạm Lịch sử Tốt DBTPHCM 
71 Lương Ngọc Tín Nam 23/03/2007 Nùng 7140219 Sư phạm Địa lý Tốt DBTPHCM 
72 Kim Thị Mai Thi Nữ 31/03/2007 Khmer 7140217 Sư phạm Ngữ văn Tốt DBTPHCM 
73 Thạch Sơn Anh Thư Nữ 16/06/2007 Khmer 7140217 Sư phạm Ngữ văn Tốt DBTPHCM 
74 Trần Thạch Anh Thư Nữ 30/03/2007 Khmer 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý Tốt DBTPHCM 
75 Châu Thị Thưởng Nữ 09/09/2007 Chăm 7140218 Sư phạm Lịch sử Tốt DBTPHCM 
76 Trần Bảo Trân Nữ 21/03/2007 Khmer 7140204 Giáo dục Công dân Tốt DBTPHCM 
77 Kim Khánh Vân Nữ 31/10/2007 Khmer 7140219 Sư phạm Địa lý Tốt DBTPHCM 
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78 Kiên Thị Na Vi Nữ 24/07/2007 Khmer 7229030 Văn học Tốt DBTPHCM 
79 Thạch Thị Bô Vy Nữ 30/05/2007 Khmer 7140218 Sư phạm Lịch sử Tốt DBTPHCM 
80 Lý Minh Huyệt Nam 04/12/2007 Khmer 7140218 Sư phạm Lịch sử Tốt DBTPHCM 
81 Sơn Thị Kiều Linh Nữ 09/02/2007 Khmer 7140218 Sư phạm Lịch sử Tốt DBTPHCM 
82 Lâm Nô Ri Nam 17/05/2007 Khmer 7140218 Sư phạm Lịch sử Tốt DBTPHCM 
83 Sơn Thị Ngọc Tuyền Nữ 24/09/2007 Khmer 7140218 Sư phạm Lịch sử Tốt DBTPHCM 
84 Đặng Huy Hoàng Nữ 19/08/2007 Chăm 7140202 Giáo dục Tiểu học Tốt DBTPHCM 
85 Lâm Dương Nhân Ái Nữ 17/05/2007 Khmer 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Tốt DBTPHCM 
86 Huỳnh Dương Anh Đức Nam 10/05/2007 Khmer 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Tốt DBTPHCM 
87 Hứa Thị Mỹ Hạnh Nữ 31/12/2007 Khmer 7140202 Giáo dục Tiểu học Tốt DBTPHCM 
88 Sằm Như Huấn Nam 01/08/2007 Nùng 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Tốt DBTPHCM 
89 Lê Gia Huy Nam 07/07/2007 S'tiêng 7310301 Xã hội học Khá DBTPHCM 
90 Mai Xuân Hương Nữ 30/09/2007 Chăm 7140202 Giáo dục Tiểu học Tốt DBTPHCM 
91 Lâm Nhựt Hy Nữ 14/04/2007 Khmer 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Tốt DBTPHCM 
92 Thạch Thị Phương Linh Nữ 01/06/2007 Khmer 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Tốt DBTPHCM 
93 Đinh Xuân Mai Nữ 19/04/2007 Khmer 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Tốt DBTPHCM 
94 Ka Pyun Nữ 29/09/2007 Cơho 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Tốt DBTPHCM 
95 Trần Hoàng Phúc Nam 02/07/2005 Kinh 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Tốt DBTPHCM 
96 Sơn Thị Kim Phương Nữ 20/07/2007 Khmer 7140202 Giáo dục Tiểu học Tốt DBTPHCM 
97 Trần Lâm Ngọc Tâm Nữ 22/08/2007 Khmer 7140202 Giáo dục Tiểu học Tốt DBTPHCM 
98 Nguyễn Thị Kim Tỏa Nữ 31/12/2006 Khmer 7140202 Giáo dục Tiểu học Tốt DBTPHCM 
99 Lý Uy Thanh Nữ 02/09/2007 Khmer 7140217 Sư phạm Ngữ văn Tốt DBTPHCM 

100 Kim Minh Trí Nam 10/02/2007 Khmer 7140217 Sư phạm Ngữ văn Tốt DBTPHCM 
101 Não Nữ Hà Vy Nữ 25/01/2007 Chăm 7140202 Giáo dục Tiểu học Tốt DBTPHCM 

Danh sách có 101 thí sinh đủ điều kiện./. 
ĐẠI HỌC CẦN THƠ 


